
Tên tiếng Việt Tên khoa học

1
Công ty cổ phần 
Dược liệu Việt 
Nam

Khu 8, xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 

Thọ
Quýt

Citrus reticulata 
Blanco

Xã Dương Phong, 
huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn
1,5 tấn/năm 2 ha

71/GCN-
YDCT 

(27/12/2021)
27/12/2024

2
Công ty cổ phần 
Curcumin Bắc 
Hà Bắc Kạn

Thôn Nam Đội Thân, xã 
Nông Thượng, thành phố 
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nghệ vàng Curcuma longa L.
Xã Đôn Phong, 

huyện Bạch Thông, 
tỉnh Bắc Kạn

185 tấn/02 năm 
(dược liệu tươi)

10,2 ha
01/GCN-

YDCT (05/01 
2022)

05/01/2025

3
Công ty TNHH 
ĐTPT nguyên 
liệu dược Future

Thôn Cầu Đất, xã Phượng 
Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang
Kim tiền thảo

Desmodium 
styracifolium 

(Osbeck) Merr.

Thôn Hòa Tiến, xã 
Hùng Sơn, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 
Giang

40-45 tấn/năm 5,001 ha
06/GCN-

YDCT (12/01 
2022)

12/01/2025

4
Hợp tác xã cộng 
đồng Dao Đỏ

Thôn Tà Chải, xã Tà Phìn, 
thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Chùa dù
Elsholtzia 

penduliflora 
W.W.Smith

Xã Ngũ Chỉ Sơn; xã 
Tả phìn, thị xã Sa 
Pa, tỉnh Lào Cai

100 tấn/năm (dược 
liêu tươi)

40 ha
09/GCN-

YDCT (17/01 
2022)

17/01/2025

5
Hợp tác xã cộng 
đồng Dao Đỏ

Thôn Tà Chải, xã Tà Phìn, 
thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ngải cứu rừng
Artemisia indica 

Willd.

Xã Tả phìn, xã Ngũ 
Chỉ Sơn,  thị xã Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai

600 tấn/năm (dược 
liệu tươi)

30 ha
10/GCN-

YDCT (17/01 
2022)

17/01/2025

6
Công ty TNHH 
dược liệu Vũ Gia

Thôn 4, xã Gia Lâm, 
huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình

Đinh lăng lá 
nhỏ

Polyscias 
fruticosa (L.) 

Harms

Thôn 4, xã Gia 
Lâm, huyện Nho 
Quan, tỉnh Ninh 

Bình

50 tấn/03 năm 6,9 ha
27/GCN-
YDCT 

(16/3/2022)
16/03/2025

 DANH SÁCH CÁC DƯỢC LIỆU HẾT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN GACP 

Công bố đợt 01 năm 2025

Diện tích 
trồng, khai 

thác

Số 
GCN/Ngày 

công bố

Ngày hết hiệu 
lực

Sản lượng dự kiếnStt Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở

Tên dược liệu 
Đia điểm trồng, 

khai thác

1


